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Họ tên thí sinh …………………………………………Lớp: ……… Mã đề:132
Câu 1: Các loài sinh vật trên trái đất mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung vì:

A. Chúng đều có chung một tổ tiên
B. Chúng sống trong những môi trường giống nhau
C. Chúng đều có những đặc điểm nổi trội    
D. Chúng đều được cấu tạo từ tế bào
Câu 2: 5. Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là

A. Loài - chi- họ -  bộ -  lớp - ngành - giới.

B. Loài -  chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới.
C. Loài - bộ - họ - chi - lớp - ngành - giới.

D. Giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.
Câu 3: Nội dung nào sau đây không đúng?

(1) Có 4 dạng cấu trúc không gian cơ bản của prôtêin gồm bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4

(2) Prôtêin bậc 1 có mạch thẳng, bậc 2 xoắn lò xo có liên kết hiđrô để tăng độ vững chắc giữa các vòng

(3) Prôtêin bậc 3 hình cầu, trong prôtêin bậc 4 các chuỗi polipeptit xếp thành khối dạng cầu
(4) Prôtêin nào có bậc càng cao, độ bền vững càng thấp

Phương án chọn là:
     A. (4)

B. (2)

C. (3)

D. (1)

Câu 4: Câu nào sau đây không đúng với vai trò của nước trong tế bào?

A. Nước cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.
B. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.
C. Nước là thành phần cấu trúc của tế bào.


D. Nước trong tế bào luôn được đổi mới.
Câu 5: Cấu trúc nào sau đây có chứa prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể ?

A. Nhiễm sắc thể
       B. Hêmôglôbin              C. Cơ
              D. Xương

Câu 6: Sinh vật nào sau đây có cấu tạo tế bào nhân sơ?
A. Vi khuẩn lam

B. Nấm

C. Tảo

D. Động vật nguyên sinh
Câu 7: Đặc điểm chung của dầu, mỡ, phôtpholipit và stêrôit là

A. đều không hòa tan trong nước.       

B. chúng đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

C. đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

D. đều tan được trong nước.

Câu 8: Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là

A. polinuclêôtit
B. ribônuclêôtit
C. nuclêôtit
D. axit amin

Câu 9: Thành phần cấu tạo của dầu thực vật:

A. Glixêrol và axit béo no
B. Rượu và axit béo

C. Đường
D. Glixerol và axit béo không no

Câu 10: Chất nào dưới đây thuộc loại pôlisaccarit (đường đa)?

A. Mantôzơ
B. Xenlulôzơ
C. Galactôzơ
D. Glucôzơ
Câu 11: Hai phân tử đường đơn liên kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau đây?

A. Liên kết peptit
B. Liên kết hoá trị    C. Liên kết glicôzit     D. Liên kết  hiđrô
Câu 12: Trong phân tử prôtêin, các axit amin được liên kết với nhau bằng loại liên kết nào sau đây?

A. Cộng hoá trị
B. Ion
C. Hiđrô
D. Peptit
Câu 13: Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại?

A. Giới động vật
       B. Giới nấm
        C. Giới thực vật
       D. Giới khởi sinh

Câu 14: Cho các nội dung sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.  (2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định

(3) Liên tục tiến hóa. 

(4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh

(5) Có khả năng cảm ứng và vận động. 
(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

Trong các nội dung trên, có mấy nội dung là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. 4    
B. 5    
C. 2
D. 3    

Câu 15: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ là

A. ôxi
B. cacbon
C. hiđrô
D. nitơ

Câu 16: Loại prôtêin nào sau đây không có chứa liên kết hiđrô?

A. Prôtêin bậc 3
B. Prôtêin bậc 4
C. Prôtêin bậc 1
D. Prôtêin bậc 2

Câu 17: Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là

A. ôxi, nitơ, hiđrô
B. hiđrô, ôxi, phôtpho
C. cacbon, hiđrô, ôxi
D. nitơ, hiđrô, cacbon
Câu 18: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ:

A. Cholesteron.
B. Xenlulôzơ

C. Photpholipit và prôtêin.
D. Peptiđôglican.

Câu 19: Cho các đặc điểm sau:

(1) Hệ thống nội màng. 
(2) Khung xương tế bào. 


(3) Các bào quan có màng bao bọc. 

(4) Ribôxôm và các hạt dự trữ. 

 (5) ADN có dạng vòng 

Có mấy đặc điểm thuộc về tế bào nhân sơ?   A. 3    
B. 4
        C. 1         D. 2    
Câu 20: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. Cơ quan
B. Tế bào
C. Các đại phân tử
D. Mô
Câu 21: Khi nấu canh cua, thịt cua nổi lên thành từng mảng là do:

A. Prôtêin bị đông tụ bởi nhiệt.
       
B. Do các phân tử lipit kết vón và nổi lên trên.
C. Các phân tử glucôzơ kết vón.
D. Sự tương tác các chất hữu cơ khi gặp nhiệt độ cao.
Câu 22: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc tự điều chỉnh   
B. Nguyên tắc thứ bậc    

C. Nguyên tắc bổ sung
D. Nguyên tắc mở

Câu 23: Giới động vật gồm những sinh vật có các đặc điểm:

A. Một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
B. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
C. Đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
D. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
Câu 24: Giới nguyên sinh bao gồm:

A. Tảo, nấm, động vật nguyên sinh.


B. Vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh .
C. Tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.
  

D. Vi sinh vật, động vật nguyên sinh.
Câu 25: Câu nào sau đây có nội dung sai?

A. ADN và ARN đều là các đại phân tử


B. Trong tế bào có 2 loại axit nuclêic là ADN và ARN

C. Kích thước phân  tử của ARN lớn hơn ADN

D. Đơn phân của ADN và ARN đều  là các nucleotit

Câu 26: Cho các nội dung sau:

(1) Chỉ gồm một chuỗi pôlinuclêôtit.  (2) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(3) Có bốn loại đơn phân: A, U, G, X. 

(4) Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

(5) Đều có liên kết phôtphodieste trong cấu trúc phân tử.

Có mấy nội dung là đặc điểm cấu trúc chung của cả ba loại ARN?

A. 2    
B. 3    
C. 5
D. 4    
Câu 27: Cacbohidrat có những chức năng nào?

(1) Là thành phần cấu trúc của axit nuclêic trong nhân tế bào.


(2) Là nguyên liệu ôxi hóa và là chất dự trữ cho tế bào.

(3) Là thành phần bắt buộc của các enzim quan trọng.

(4) Tham gia xây dựng nhiều bộ phận của tế bào. 

(5) Chất dự trữ năng lượng cho tế bào.

A. (4), (5)
B. (2), (4)
C. (2), (4), (5)
D. (1), (2), (3), (4),

Câu 28: Một gen có chiều dài là 4080A0. Tổng số nucleotit của gen đó là

A. 600
B. 4800
C. 1200
D. 2400

Câu 29: Điều nào sau đây sai khi đề cập đến các nguyên tố đa lượng?

(1) Tế bào cơ thể cần sử dụng một lượng lớn hơn rất nhiều so với các nguyên tố vi lượng.
       

(2) Có vai trò chủ yếu trong xây dựng các cấu trúc của tế bào.

(3) Là thành phần không thể thiếu trong các hệ enzim quan trọng của tế bào
(4) Chiếm tỉ lệ trong khối lượng chất sống lớn hơn 0,01%

Phương án chọn là
A. (3), (4)

B. (1), (2), (4)

C. (3)
D. (2), (3)

Câu 30: Đặc điểm chung của ADN và ARN là

A. đều có cấu trúc hai mạch



   B. đều có cấu trúc một  mạch

C. đều được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin            D. đều là các đại phân tử có cấu trúc đa phân

Câu 31: Chức năng không có ở prôtêin là

A. thu nhận thông tin.
B. bảo vệ cơ thể.

C. cấu tạo nên tế bào.
D. truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 32: Thành phần nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn?

A. Màng sinh chất
B. Vỏ nhầy

C. Mạng lưới nội chất
D. Lông roi

Câu 33: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm:

A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng.              

B. Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép.

C. Chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng.              

D. Chứa một phân tử ADN liên kết với prôtêin.

Câu 34: Một gen có tổng số nucleotit bằng 1480. Số vòng xoắn của gen này là

A. 84
B. 94
C. 74
D. 64

Câu 35: Cụm từ " tế bào nhân sơ " dùng để chỉ:

A. Tế bào không có nhân.                          B. Tế bào có nhân phân hoá.

C. Tế bào chưa có màng ngăn cách giữa vùng nhân với tế bào chất.           

D. Tế bào nhiều nhân.

----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. GV coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Họ và tên, chữ ký của GV coi kiểm tra …………………………………………
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